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THỨ TIẾT

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Âm nhạc Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần Học vần Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc TA Đọc Đọc TA Đọc Đọc Đọc Thể dục Đọc TA Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc 

3 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc TA Đọc Đọc Toán Thể dục TA Đọc TA Đọc Toán Toán Toán Mĩ thuật Toán

4 Học vần Âm nhạc Học vần Mĩ thuật Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Đọc Đọc TA Đọc Thể dục Toán Toán Toán Toán Toán Khoa học TA Khoa học Toán Âm nhạc2
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5 TA-L* Thể dục TA-T Thể dục TA-BT Âm nhạc TC Tiếng Việt TNXH Thư viện Đạo đức TC Âm nhạc TA Toán TA-BT Toán Tin học Đạo đức Đạo đức Mĩ thuật Đạo đức Đạo đức Đạo đức Công nghệ
Khoa học

TA Khoa học Khoa học

6 Thể dục TA-L Âm nhạc TA-T Thể dục TA-BT TC Âm nhạc Đạo đức Đạo đức Thư viện TA-BT Đạo đức Đạo đức Toán Tin học Toán TC Tiếng Việt TA Đạo đức TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Mĩ thuật TA Công nghệ Công nghệ TC Toán TA

7 Đạo đức Đạo đức TC Thể dục TC Âm nhạc Đạo đức Đạo đức Thể dục TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Tin học TA-L Đạo đức Đạo đức Đạo đức TA TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TA Mĩ thuật TC Tiếng Việt TC Toán TC Toán TC Toán TA TC Toán
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1 Học vần Học vần Toán Toán Học vần Toán Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe Nói và nghe TA Viết Thể dục Viết Viết LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC Viết TA Viết Viết Tin học

2 Học vần Học vần Thể dục Âm nhạc Học vần Thể dục Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật Viết TA Viết TA-BT Toán Toán Toán Toán TA Toán Toán Tin học Viết Toán Toán TA

3 Toán Toán Học vần Học vần Âm nhạc Học vần Viết Viết Thể dục Mĩ thuật Viết Toán Toán Toán TNXH TA-BT* TA-L* Viết Thể dục Toán TA Viết Toán Toán TA-BT Tin học Viết

4 Mĩ thuật HĐTN Học vần Học vần Toán Học vần TNXH Âm nhạc Viết Viết Toán TNXH Tin học TNXH Toán Thể dục Viết TA-L* TA-BT* Viết Thể dục TA-BT HĐTN HĐTN HĐTN TA Toán
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5 TNXH TNXH Đạo đức Đạo đức TC Âm nhạc Mĩ thuật TA-L* Thể dục TA-BT Thể dục Âm nhạc TA-T Công nghệ Công nghệ TC Tin học TC Tiếng Việt LS và ĐL LS và ĐL LS và ĐL TA-B* Viết LS và ĐL LS và ĐL LS và ĐL LS và ĐL LS và ĐL LS và ĐL

6 TC Tiếng Việt Mĩ thuật TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TNXH TC Thể dục TA-L Âm nhạc TA-BT Thể dục Công nghệ TA-T TC Tiếng Việt Công nghệ TA TA TC Toán Viết LS và ĐL TA-B* TC Toán TC Tiếng Việt Tin học TC Tiếng Việt HĐTN HĐTN

7 TC Âm nhạc TC Tiếng Việt TA-L TA-BT Mĩ thuật TC Tiếng Việt HĐTN TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TA-B TC Tiếng Việt TC Tin học TC Toán TA TC Toán TC Toán TC Toán TA TA TC Tiếng Việt Thể dục TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt

C
H

IỀ
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1 Học vần Toán Tập viết Tập viết Học vần Học vần Đọc Đọc Thể dục Đọc Đọc Đọc Toán Đọc TA Đọc Đọc Toán Đọc Đọc Đọc Đọc TA-L* Toán TA Đọc Đọc

2 Học vần TC Tin học TC Âm nhạc Học vần Học vần Học vần Toán Thể dục Mĩ thuật Đọc Đọc Đọc TA Đọc Toán Đọc Đọc TA Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc TA-L* Đọc Đọc Đọc

3 TA-L* Học vần Học vần Học vần Thư viện TC Tin học Mĩ thuật Toán Đọc
TA-T

Toán Toán Đọc Âm nhạc Đọc Toán TA Đọc Toán Toán TA Thể dục Đọc Đọc Đọc Toán Toán

4 TC Tin học Học vần Học vần Thư viện Tập viết Tập viết Đọc Mĩ thuật Đọc Âm nhạc TA-T TA-L* Đọc Thể dục Đọc TNXH Toán Đọc TA TA Toán HĐTN Toán Đọc Toán Công nghệ Công nghệ4
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5 Tập viết Tập viết Thư viện TNXH TA-T TC Mĩ thuật Đạo đức Đọc Toán Toán TNXH Thể dục TA-L TA-T Thể dục TA-B* Tin học HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Toán Âm nhạc Đạo đức TA-T TA
TA

6 HĐTN TA-L TNXH TC Mĩ thuật TC Mĩ thuật TA-T TC Toán Thư viện TNXH TNXH HĐTN TA Thể dục TA TA-B Thể dục HĐTN Tin học TA-T Âm nhạc Khoa học TC Tiếng Việt Khoa học TA Khoa học Khoa học Khoa học

7 TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán Thể dục TC Tiếng Việt TA-T HĐTN Thể dục TC Toán TNXH Toán TNXH Công nghệ TA-T TC Tiếng Việt Âm nhạc Khoa học Công nghệ Tin học TC Toán Khoa học
ĐMR/

 Nói và nghe
TC Toán TA-BT*

8 Âm nhạc TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Tiếng Việt TA-T TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TA Thể dục TC Toán TC Toán Thể dục TC Toán
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1 Thể dục Toán Toán Toán Học vần Học vần Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Viết Viết Viết Viết Viết TA LTVC LTVC Thể dục TA-BT* LTVC

2 Toán Thể dục TA-L TA-B Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật Toán TA Toán Âm nhạc Toán Toán Toán Thể dục Viết TA TA Tin học LTVC TA-T

3 Học vần Học vần Học vần Học vần TA-B Toán Viết TA-L TC Thể dục Viết Viết TA Toán Tin học Mĩ thuật TA Toán Âm nhạc TA Thể dục TA-T Toán Toán Toán LTVC Toán Toán

4 Học vần Học vần Học vần Học vần Toán TA-B TA-L* Viết Viết Thể dục Đạo đức TC Tin học TA TA Toán TNXH Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Toán Khoa học TA-T Thể dục Toán Âm nhạc Mĩ thuật
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5 Thư viện TNXH TNXH TNXH TNXH HĐTN TNXH TC Âm nhạc HĐTN TA-B HĐTN HĐTN HĐTN Mĩ thuật HĐTN TA-T TA-L* Thẻ dục Tin học TA-BT* Âm nhạc Thể dục LS và ĐL LS và ĐL LS và ĐL TA-T LS và ĐL

6 TNXH Thư viện HĐTN HĐTN HĐTN TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt HĐTN TC Âm nhạc TC Tiếng Việt TA-B TC Tiếng Việt Thể dục HĐTN TA-T HĐTN Thể dục TA-L* TA-B* Tin học TA Âm nhạc Mĩ thuật TA-T Đạo đức LS và ĐL Đạo đức

7 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Thư viện Âm nhạc TC Thể dục TC Tiếng Việt TC Âm nhạc TC Tiếng Việt TA-L* TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt LS và ĐL LS và ĐL Thể dục TA-T LS và ĐL TC Toán Đạo đức Mĩ thuật TA Đạo đức TC Tiếng Việt

8 TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TA-T TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Thể dục
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1 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết TA-T Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập Thể dục Luyện tập Luyện tập Thể dục Luyện tập Mĩ thuật
ĐMR/

 Nói và nghe
TA

ĐMR/

 Nói và nghe

ĐMR/

 Nói và nghe

ĐMR/

 Nói và nghe
Viết Âm nhạc Viết Viết Viết

2 Học vần Học vần Học vần Thể dục Học vần Học vần Luyện tập TA-T Toán Toán TC Thể dục Luyện tập Toán TA Luyện tập Âm nhạc
ĐMR/

 Nói và nghe
Mĩ thuật

ĐMR/

 Nói và nghe
Toán Tin học TA-B TA Viết TA Toán Toán

3 TA-T TC Âm nhạc Toán Học vần Thể dục Kể chuyện Toán Toán TA-B TC Thể dục Toán Mĩ thuật Tin học Toán TA Toán TA Toán Toán LS và ĐL TA-BT* Toán Toán Toán Toán
ĐMR/

 Nói và nghe

ĐMR/

 Nói và nghe

4 Toán TA-T Thể dục Toán TNXH Thể dục Đọc MR Đọc MR Đọc MR Đọc MR Đọc MR Toán Âm nhạc TC Tin học Toán TA Toán Công nghệ LS và ĐL Mĩ thuật Toán LS và ĐL
ĐMR/

 Nói và nghe

ĐMR/

 Nói và nghe
TA-B TA TA-B*6
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5 Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện TNXH Thư viện TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TC Toán Mĩ thuật Công nghệ TA Công nghệ Công nghệ Khoa học Công nghệ TA-L* Thể dục Âm nhạc Thể dục TA

6 TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán Thư viện TC Toán TC Toán TC Toán Âm nhạc TC Toán Khoa học Khoa học Khoa học TA LS và ĐL Khoa học Thể dục TA-L* Mĩ thuật TA-B* Thể dục

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

TA - B : TA Bình Minh ( GVVN) TA - BT : TA Bình Minh ( GVNN) TA -L : TA Language  link TA-T: Tiếng Anh - Toán *: Có 01 GV trườngGhi chú: Tiếng Anh: TA của Bộ
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